
Thú Tiết 12A 12B 12C 12D 12E 12G 12H 12I 10E 10G 10H 10I 10K 10M

1 HOA - Cô Khang LY - Cô Loan TOAN - Cô Tâm Anh - Cô Lan TOAN - Cô P.Hương TOAN - Thầy Sơn VAN - Cô Toan VAN - Cô P.Hà VAN - Cô Hằng VAN - Cô Hồng TOAN - Cô Nga TOAN - Cô Yến Anh - Cô Ngọc Anh - Cô Hà

2 HOA - Cô Khang LY - Cô Loan TOAN - Cô Tâm Anh - Cô Lan TOAN - Cô P.Hương TOAN - Thầy Sơn VAN - Cô Toan VAN - Cô P.Hà VAN - Cô Hằng VAN - Cô Hồng TOAN - Cô Nga TOAN - Cô Yến Anh - Cô Ngọc Anh - Cô Hà

3 HOA - Cô Khang LY - Cô Loan TOAN - Cô Tâm Anh - Cô Lan TOAN - Cô P.Hương TOAN - Thầy Sơn VAN - Cô Toan VAN - Cô P.Hà VAN - Cô Hằng VAN - Cô Hồng TOAN - Cô Nga TOAN - Cô Yến Anh - Cô Ngọc Anh - Cô Hà

4 HOA - Cô Khang LY - Cô Loan TOAN - Cô Tâm Anh - Cô Lan TOAN - Cô P.Hương TOAN - Thầy Sơn VAN - Cô Toan VAN - Cô P.Hà VAN - Cô Hằng VAN - Cô Hồng TOAN - Cô Nga TOAN - Cô Yến Anh - Cô Ngọc Anh - Cô Hà

5

1 Anh - Cô Lan

2 Anh - Cô Lan

3 Anh - Cô Lan

4 Anh - Cô Lan

5 (Phòng C8)

1 TOAN - Thầy Quang TOAN - Cô Tâm VAN - Cô Huyền TOAN - Thầy Sỹ HOA - Cô H.Thanh HOA - Cô Hương TOAN - Thầy Sơn Anh - Cô Hồng Anh - Cô Lan TOAN - Cô Huyền VAN - Cô Dung VAN - Cô Thủy VAN - Cô Hồng VAN - Cô Hằng

2 TOAN - Thầy Quang TOAN - Cô Tâm VAN - Cô Huyền TOAN - Thầy Sỹ HOA - Cô H.Thanh HOA - Cô Hương TOAN - Thầy Sơn Anh - Cô Hồng Anh - Cô Lan TOAN - Cô Huyền VAN - Cô Dung VAN - Cô Thủy VAN - Cô Hồng VAN - Cô Hằng

3 TOAN - Thầy Quang TOAN - Cô Tâm VAN - Cô Huyền TOAN - Thầy Sỹ HOA - Cô H.Thanh HOA - Cô Hương TOAN - Thầy Sơn Anh - Cô Hồng Anh - Cô Lan TOAN - Cô Huyền VAN - Cô Dung VAN - Cô Thủy VAN - Cô Hồng VAN - Cô Hằng

4 TOAN - Thầy Quang TOAN - Cô Tâm VAN - Cô Huyền TOAN - Thầy Sỹ HOA - Cô H.Thanh HOA - Cô Hương TOAN - Thầy Sơn Anh - Cô Hồng Anh - Cô Lan TOAN - Cô Huyền VAN - Cô Dung VAN - Cô Thủy VAN - Cô Hồng VAN - Cô Hằng
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1 LY - Cô Phượng HOA - Cô Hương Anh - Cô Lan VAN - Cô TrHà LY - Cô Loan LY - Thầy Vịnh Anh - Cô Hồng TOAN - Thầy Sỹ TOAN - Cô Tâm Anh - Cô Ngọc Anh - Cô Hà TOAN - Cô Huyền TOAN - Cô Nga

2 LY - Cô Phượng HOA - Cô Hương Anh - Cô Lan VAN - Cô TrHà LY - Cô Loan LY - Thầy Vịnh Anh - Cô Hồng TOAN - Thầy Sỹ TOAN - Cô Tâm Anh - Cô Ngọc Anh - Cô Hà TOAN - Cô Huyền TOAN - Cô Nga

3 LY - Cô Phượng HOA - Cô Hương Anh - Cô Lan VAN - Cô TrHà LY - Cô Loan LY - Thầy Vịnh Anh - Cô Hồng TOAN - Thầy Sỹ TOAN - Cô Tâm Anh - Cô Ngọc Anh - Cô Hà TOAN - Cô Huyền TOAN - Cô Nga

4 LY - Cô Phượng HOA - Cô Hương Anh - Cô Lan VAN - Cô TrHà LY - Cô Loan LY - Thầy Vịnh Anh - Cô Hồng TOAN - Thầy Sỹ TOAN - Cô Tâm Anh - Cô Ngọc Anh - Cô Hà TOAN - Cô Huyền TOAN - Cô Nga
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               Chú ý: - Mỗi buổi học 01 môn/04 tiết BGH

- Học 2 tiết ra chơi một lần 15 phút

- 7g15: Vào lớp

THỜI KHOÁ BIỂU ÔN TẬP HÈ: BUỔI SÁNG
HỌC KỲ: I - NĂM HỌC: 2016 -2017

Áp dụng từ ngày 01 - 08 - 2016
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